PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TIỂU HỌC AMA KHÊ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
	
I. PHẦN LỊCH SỬ: (5điểm)
1. Phần trắc nghiệm:  (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái A, B, C, D đặt trước câu trả lời đúng:
Câu1.(1 điểm) Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta vào năm nào?  (M1)
	A. Năm 1858          B. Năm 1930         C. Năm 1954           D. Năm 1945
Câu 2. (1 điểm) Vào đầu thế kỉ XX, trong xã hội Việt Nam hình thành những giai cấp, tầng lớp mới nào?    (M2)
	 A. Trí thức, công thức, tư sản, dân thành thị
	 B. Trí thức, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, công nhân
	 C. Tư sản, địa chủ, tiểu tư sản, trí thức, viên chức
           D. Tư sản, tiểu tư sản, chủ xưởng, nhà buôn 
Câu 3.(1 điểm) Quyết định của Trung ương Đảng khi ta biết được âm mưu của thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc:  (M2)
           A. Cơ quan đầu não rút súng sang căn cứ địa ở vùng biên giới Việt – Lào
           B. Phân tán lực lượng bộ đội chủ lực của nước ta
           C. Quyết tâm phá tan mọi quyết tâm của giặc
           D. Buộc địch phải từ bỏ âm mưu tiến công Việt Bắc
2. Phần tự luận: (2 điểm)
Câu 4.(1 điểm) Vì sao chỉ có lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mới có thể thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam?    (M2)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Câu 5. (1 điểm) Tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của các chiến sĩ cảm tử quân Hà Nội có ý nghĩa gì ?    (M3)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
II. PHẦN ĐỊA LÝ: (5 điểm)
1. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái A, B, C, D đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 6.(1 điểm) Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào? (M2)
	 A. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.           B. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia.         
 	 C.  Trung Quốc, Lào, Nhật Bản.                D. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.
Câu 7.(1 điểm) Các dân tộc ít người của Việt Nam sống chủ yếu ở đâu? (M3)
       	A. Các dân tộc ít người sống của Việt Nam sống chủ yếu ở đồng bằng và ven biển.
       	B. Các dân tộc ít người sống của Việt Nam sống chủ yếu ở các thành phố lớn.
       	C. Các dân tộc ít người sống của Việt Nam sống chủ yếu ở đồng bằng và cao nguyên.
      	D. Các dân tộc ít người sống của Việt Nam sống chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên.
  Câu 8.(1 điểm) Các ngành công nghiệp nước ta phân bố tập trung ở:  (M1)
		A.  Vùng núi và cao nguyên
		B.  Vùng núi và trung du.
		C.  Đồng bằng và ven biển.
		D. Ven biển và cao nguyên
2. Phần tự luận: (2 điểm)
Câu 9.(1 điểm) Những lợi ích của rừng đối với tự nhiên, sản xuất và đời sống con người?   (M3)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Câu 10.(1 điểm) Theo em, việc người dân ở vùng quê đổ dồn về thành phố sinh sống có ảnh hưởng gì đến cuộc sống ở thành thị và nông thôn? (M4)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 5
I. PHẦN LỊCH SỬ (5điểm)
1. Phần trắc nghiệm:  (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúngtừ câu 1 đến câu 3:
Câu 1. (1 điểm)  Khoanh vào  A          M1
Câu 2. (1 điểm)  Khoanh vào  B          M2
Câu 3. (1 điểm)  Khoanh vào  C          M3     
2. Phần tự luận: ( 2 điểm) 
Câu 4. (1 điểm) Vì: Từ khi hoạt động ở nước ngoài, Người đã được bạn bè thế giới khâm phục, Nguyễn Ái Quốc là người hiểu biết sâu sắc về lí luận và thực tiễn cách mạng, có uy tín trong phong trào cách mạng Quốc tế, được nhiều người yêu nước Việt Nam ngưỡng mộ...     M2
Câu 5. (1 điểm) Thể hiện truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất của dân tộc ta từ xưa trong công cuộc dựng nước và giữ nước.
 	Là ý chí quyết tâm giữu gìn và bảo vệ đất nước của ông cha ta thoiwf kháng chiến chống Pháp như Bác đã nói trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” năm 1046: Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!”  M3
II. PHẦN ĐỊA LÝ (5 điểm)
1. Phần trắc nghiệm:  (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúngtừ câu 6 đến câu 8:
Câu 6. (1 điểm)  Khoanh vào  A           M2        
Câu 7. (1 điểm)  Khoanh vào  D           M3   
Câu 8. (1 điểm)  Khoanh vào  C           M1
2. Phần tự luận: ( 2 điểm) 
Câu 9. (1 điểm)    (M3)
- Rừng có tác dụng điều hòa khí hậu cân bằng sinh thái môi trường
- Rừng cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ , là nơi sinh sống của các loại động vật.
- Rừng che phủ đất , giữ cho đất không bị xói mòn, giữ nước ,ngăn gió.
- Rừng đầu nguồn giúp hạn chế nước mưa tràn về đồng bằng đột ngột gây lũ lụt. 
- Rừng ven biển chống bão biển, bão cát, bảo vệ nhân dân vùng ven biển.
Câu 10. (1 điểm) (M4)
- Việc người dân ở vùng quê đổ dồn về thành phố sinh sống sẽ khiến cho sự phân bố dân cư thay đổi, nông thôn thưa thớt người, thiếu lao động. Ngược lại, ở thành thị dân cư đông đúc, thừa lao động. Ngoài ra, còn ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác như chỗ ở, các nhu cầu bệnh viện, nơi ở, trường học, ... gây áp lực cho thành thị.

       								An Lạc, ngày 16 tháng 12 năm 2019
     Duyệt của TKT                    Duyệt của BGH                         Người ra đề



	                        Võ Thị Tâm
                           MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
                 Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 5
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	Mức 1
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	Mức 3
Biết vận dụng
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	1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	2
	1

	
	Câu số
	1
	
	2
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	1,0
	
	
	
	
	2,0
	1,0

	2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	5
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	3. Địa lí tự nhiên Việt Nam
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	4. Địa lí dân cư Việt Nam
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	

	5. Địa lí kinh tế Việt Nam
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Câu số
	8
	
	
	
	
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	1,0
	1,0
	1,0

	Tổng
	Số câu
	2
	
	3
	1
	1
	2
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	2,0
	
	3,0
	1,0
	1,0
	2,0
	
	1,0
	6,0
	4,0
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I. PHẦN LỊCH SỬ: (5điểm)
1. Phần trắc nghiệm:  (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái A, B, C, D đặt trước câu trả lời đúng:
Câu1.(1 điểm) Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta vào năm nào?  
	A. Năm 1858          B. Năm 1930         C. Năm 1954           D. Năm 1945
Câu 2. (1 điểm) Vào đầu thế kỉ XX, trong xã hội Việt Nam hình thành những giai cấp, tầng lớp mới nào?    
	 A. Trí thức, công thức, tư sản, dân thành thị
	 B. Trí thức, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, công nhân
	 C. Tư sản, địa chủ, tiểu tư sản, trí thức, viên chức
           D. Tư sản, tiểu tư sản, chủ xưởng, nhà buôn 
Câu 3.(1 điểm) Quyết định của Trung ương Đảng khi ta biết được âm mưu của thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc:  
           A. Cơ quan đầu não rút súng sang căn cứ địa ở vùng biên giới Việt – Lào
           B. Phân tán lực lượng bộ đội chủ lực của nước ta
           C. Quyết tâm phá tan mọi quyết tâm của giặc
           D. Buộc địch phải từ bỏ âm mưu tiến công Việt Bắc
2. Phần tự luận: (2 điểm)
Câu 4.(1 điểm) Vì sao chỉ có lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mới có thể thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam?    
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Câu 5. (1 điểm) Tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của các chiến sĩ cảm tử quân Hà Nội có ý nghĩa gì ?    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................
II. PHẦN ĐỊA LÝ: (5 điểm)
1. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái A, B, C, D đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 6.(1 điểm) Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào? 
	 A. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.           B. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia.         
 	 C.  Trung Quốc, Lào, Nhật Bản.                D. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.
Câu 7.(1 điểm) Các dân tộc ít người của Việt Nam sống chủ yếu ở đâu? 
       	A. Các dân tộc ít người sống của Việt Nam sống chủ yếu ở đồng bằng và ven biển.
       	B. Các dân tộc ít người sống của Việt Nam sống chủ yếu ở các thành phố lớn.
       	C. Các dân tộc ít người sống của Việt Nam sống chủ yếu ở đồng bằng và cao nguyên.
      	D. Các dân tộc ít người sống của Việt Nam sống chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên.
Câu 8.(1 điểm) Các ngành công nghiệp nước ta phân bố tập trung ở:  
		A.  Vùng núi và cao nguyên
		B.  Vùng núi và trung du.
		C.  Đồng bằng và ven biển.
		D. Ven biển và cao nguyên

2. Phần tự luận: (2 điểm)
Câu 9.(1 điểm) Những lợi ích của rừng đối với tự nhiên, sản xuất và đời sống con người ?   
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Câu 10.(1 điểm) Theo em, việc người dân ở vùng quê đổ dồn về thành phố sinh sống có ảnh hưởng gì đến cuộc sống ở thành thị và nông thôn ? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
